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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1:Lực tác dụng của nam châm lên các vật có từ tính và các nam châm khác gọi là gì?

A. Lực điện.                                                                        B. Lực hấp dẫn.

C. Lực ma sát.
                                                              D. Lực từ.

Câu 2:Từ trường tồn tại ở đâu?

A. Xung quanh điện tích đứng yên.                                    B. Xung quanh nam châm.

C. Xung quanh dây dẫn mang dòng điện.                           D. Cả B và C.

Câu 3: Vì sao lõi của nam châm điện không làm bằng thép mà lại làm bằng sắt non?

A. Vì lõi thép nhiễm từ yếu hơn lõi sắt non.

B. Vì dùng lõi thép thì sau khi nhiễm từ sẽ biến thành một nam châm vĩnh cửu.

C. Vì dùng lõi thép thì không thể làm thay đổi cường độ lực từ của nam châm điện.

D. Vì dùng lõi thép thì lực từ bị giảm đi so với khi chưa có lõi.

Câu 4:Đâu là ứng dụng của nam châm điện trong đời sống?

A. Loa điện.              B. Chuông điện.          C. Bàn là.                D. Cả A và B.

Câu 5: Điểm khác nhau giữa nam châm điện và nam châm vĩnh cửu là:

A.Nam châm điện không có từ cực

B.Nam châm vĩnh cửu không làm quay kim nam châm

C.Nam châm điện không cần nguồn điện

D. Nam châm điện cần có nguồn điện

Câu 6: Bộ phận nào có tác dụng làm tăng từ trường của nam châm điện?

A. Lõi sắt non            B.Cuộn dây đồng          C. Nguồn điện            D. Dây dẫn điện

Câu 7: Yếu tố bên ngoài nào sau đây không ảnh hưởng đến quang hợp của cây xanh?

A. Nước.





B. Khí oxygen.



C. Khí cacbon dioxide. 



D. Ánh sáng.

Câu 8: Những yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp của cây xanh là:

A. nước, ánh sáng, nhiệt độ.

B. nước, khí cacbon dioxide, nhiệt độ.

C. nước, ánh sáng, khí oxygen, nhiệt độ.

D. nước, ánh sáng, khí cacbon dioxide, nhiệt độ.

Câu 9: Cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản là 

A. tăng nhẹ cường độ hô hấp tế bào.

B. giảm nhẹ cường độ hô hấp tế bào.

C. giảm cường độ hô hấp tế bào tới mức tối thiểu.

D. tăng cường độ hô hấp tế bào tới mức tối đa.

Câu 10: Biện pháp nào sau đây là hợp lí để bảo vệ sức khoẻ hô hấp ở người? 

A. Tập luyện thể thao với cường độ mạnh mỗi ngày.

B. Ăn thật nhiều thức ăn có chứa glucose để cung cấp nguyên liệu cho hô hấp.

C. Tập hít thở sâu một cách nhẹ nhàng và đều đặn mỗi ngày.

D. Để thật nhiều cây xanh trong phòng ngủ.

Câu 11: Khí khổng phân bố nhiều ở bộ phận nào của thực vật?
A. Rễ cây              B. Thân cây                  C. Lá cây                     D. Quả chín

Câu 12: Để có sức khoẻ tốt vào ban đêm người ta không nên để nhiều hoa, cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa:
A. Do cây xanh quang hợp đã lấy oxygen nhả ra carbon dioxide

B. Do cây xanh hô hấp đã lấy oxygen nhả ra carbon dioxide

C. Do cơ chế thải độc của thực vật về đêm

D. Do cây xanh có thể hấp dẫn côn trùng

Câu 13. Vật liệu bị nam châm hút được gọi là 
A. la bàn            B. nam châm         C. kim nam châm                D. vật liệu từ

Câu 14. Khi ở vị trí cân bằng, kim nam châm luôn chỉ hướng:

A. Đông – Bắc           B. Bắc – Nam                 C. Tây – Nam       D. Đông - Nam
Câu 15.Trao đổi khí ở sinh vật là quá trình

A. lấy khí O2 từ môi trường vào cơ thể và thải khí CO2 từ cơ thể ra môi trường.

B. lấy khí CO2 từ môi trường vào cơ thể và thải khí O2 từ cơ thể ra môi trường.

C. lấy khí O2 hoặc CO2 từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải khí CO2 hoặc O2 từ cơ thể ra môi trường.

D. lấy khí CO2 từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải khí O2 và CO2 ra ngoài môi trường.

Câu 16. Trao đổi khí ở thực vật diễn ra thông qua quá trình nào?

A. Quang hợp và thoát hơi nước. 


B. Hô hấp.

C. Thoát hơi nước. 




D. Quang hợp và hô hấp.

PHẦN II: TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 1. ( 1,0 điểm) Một bác công nhân không may làm đổ 1 túi bột sắt và 1 túi bột nhôm vào với nhau. Em hãy đề xuất một phương án để giúp bác công nhân tách riêng hai túi bột trên
Câu 2. ( 1,0 điểm). Vẽ đường sức từ của một thanh nam châm thẳng?

Câu 3. (1,5 điểm) a.Quang hợp là gì? Hãy liệt kê các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến Quang hợp? 
b. Theo em, những cây có lá tiêu biến, ví dụ cây xương rồi lá biến đổi thành gai thì có thể quang hợp được không? Vì sao? 
Câu 4. (1,0 điểm). 
a)  Vì sao có thể giữ được các loại thực phẩm (thịt, cá, các loại hạt...) lâu ngày trong túi hút chân không?
b) Muốn bảo quản lạc (đậu phộng) ta phải làm thế nào?
Câu 5. (1,5 điểm). a) Viết phương trình hô hấp ở tế bào?

b) Nêu vai trò của quá trình hô hấp tế bào đối với cơ thể? Nếu hoạt động hô hấp tế bào bị ngừng lại thì hậu quả gì sẽ xảy ra? 
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